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1 ******4523 Nguyễn Phúc Đoan X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 05.5.2026 X

2 ******4523 Nguyễn Phúc Đoan X31SG3_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 05.5.2026 X

3 ******4523 Nguyễn Phúc Đoan X31SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 05.5.2026 X

4 ******4404 Lê Mai Thi X31SG3_QTH_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 X 05.5.2026 X

5 ******4404 Lê Mai Thi X31SG3_QTH_T Sài Gòn ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 X 05.5.2026 X

6 ******4404 Lê Mai Thi X31SG3_QTH_T Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 05.5.2026 X

7 ******4404 Lê Mai Thi X31SG3_QTH_T Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 05.5.2026 X

8 ******4404 Lê Mai Thi X31SG3_QTH_T Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 05.5.2026 X

9 ******4404 Lê Mai Thi X31SG3_QTH_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 05.5.2026 X

10 ******4404 Lê Mai Thi X31SG3_QTH_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 05.5.2026 X

11 ******4402 Phạm Thị Thùy Dương X31SG3_QTH_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 05.5.2026 X

12 ******4402 Phạm Thị Thùy Dương X31SG3_QTH_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn 05.5.2026 X

13 ******4402 Phạm Thị Thùy Dương X31SG3_QTH_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn 05.5.2026 X

14 ******4402 Phạm Thị Thùy Dương X31SG3_QTH_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.1 05.5.2026 X

15 ******4402 Phạm Thị Thùy Dương X31SG3_QTH_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 05.5.2026 X

16 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 7.6 07.05.2026 X

17 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.4 07.05.2026 X

18 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 07.05.2026 X

19 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.1 07.05.2026 X

20 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 07.05.2026 X

21 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 07.05.2026 X

22 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 07.05.2026 X

23 ******4591 Lưu Thị Diễm Trinh X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 07.05.2026 X

24 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 07.05.2026 X

25 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 07.05.2026 X

26 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 07.05.2026 X

27 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 07.05.2026 X

28 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 07.05.2026 X

29 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ECO302 Kinh tế trong quản trị X 07.05.2026 X

30 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 X 07.05.2026 X

31 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC303 Kế toán quản trị 2 X 07.05.2026 X

32 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC304 Kế toán tài chính 2 X 07.05.2026 X

33 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 07.05.2026 X

34 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng LAW362 Thuế nhà nước X 07.05.2026 X

35 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 9.1 07.05.2026 X

36 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh X 07.05.2026 X
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37 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC403 Kế toán máy X 07.05.2026 X

38 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng AUD351 Kiểm toán căn bản X 07.05.2026 X

39 ******4573 Lê Thị Anh Đào X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng FST414 Tổ chức công tác kế toán X 07.05.2026 X

40 ******4608 Nguyễn Thị Thanh Hằng X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.1 12.05.2026 X

41 ******4608 Nguyễn Thị Thanh Hằng X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 12.05.2026 X

42 ******4555 Lưu Thị Khánh Vân X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 12.05.2026 X

43 ******4555 Lưu Thị Khánh Vân X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.7 12.05.2026 X

44 ******4555 Lưu Thị Khánh Vân X32SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 12.05.2026 X

45 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 9.3 13.05.2026 X

46 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 9.7 13.05.2026 X

47 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.2 13.05.2026 X

48 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.1 13.05.2026 X

49 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.6 13.05.2026 X

50 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng ECO302 Kinh tế trong quản trị 6.3 13.05.2026 X

51 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng MGO301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất 8.6 13.05.2026 X

52 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực 7.3 13.05.2026 X

53 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 8.7 13.05.2026 X

54 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 8.3 13.05.2026 X

55 ******4612 Diệp Quỳnh Giang X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 8.5 13.05.2026 X

56 ******4564 Nguyễn Thanh Tuấn X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.6 11.05.2026 X

57 ******4564 Nguyễn Thanh Tuấn X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 11.05.2026 X

58 ******4564 Nguyễn Thanh Tuấn X32SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.2 11.05.2026 X

59 ******4562 Nguyễn Thị Kim Loan X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.2 11.05.2026 X

60 ******4562 Nguyễn Thị Kim Loan X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.2 11.05.2026 X

61 ******4562 Nguyễn Thị Kim Loan X32SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 11.05.2026 X

62 ******4628 Trần Văn Bảo X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.8 11.05.2026 X

63 ******4628 Trần Văn Bảo X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.5 11.05.2026 X

64 ******4628 Trần Văn Bảo X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.9 11.05.2026 X

65 ******4561 Vòng Kim Phượng X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 11.05.2026 X

66 ******4561 Vòng Kim Phượng X32SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 11.05.2026 X

67 ******4605 Nguyễn Thế Anh X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.4 14.05.2026 X

68 ******4605 Nguyễn Thế Anh X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.6 14.05.2026 X

69 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 14.05.2026 X

70 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 14.05.2026 X

71 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng Giáo dục thể chất X chờ xét trên hồ sơ đầu vào 14.05.2026 X

72 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 14.05.2026 X
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73 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE321 Vật Liệu Xây Dựng X 14.05.2026 X

74 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng X 14.05.2026 X

75 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng GLY291 Địa chất công trình X 14.05.2026 X

76 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng MEC316 Cơ Học Đất X 14.05.2026 X

77 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng MEC212 Sức Bền Vật Liệu 2 X 14.05.2026 X

78 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 8 14.05.2026 X

79 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE323 Nền & Móng X 14.05.2026 X

80 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE324 Đồ Án Nền & Móng 9 14.05.2026 X

81 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 14.05.2026 X

82 ******4616 Nguyễn Thành Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE378 Kết Cấu Thép 7 14.05.2026 X

83 ******4596 Nguyễn Trung Lam X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 20.05.2026 X

84 ******4596 Nguyễn Trung Lam X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.1 20.05.2026 X

85 ******4596 Nguyễn Trung Lam X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.7 20.05.2026 X

86 ******4465 Lê Kim Ngọc Oanh X31DNG3_QTH_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 7.3 20.05.2026 X

87 ******4559 Trần Thị Kim Hương X32SG1_NAB_C Sài Gòn ENG308 Nghe 3 7.9 20.05.2026 X

88 ******4559 Trần Thị Kim Hương X32SG1_NAB_C Sài Gòn ENG309 Nói 3 6.3 20.05.2026 X

89 ******4559 Trần Thị Kim Hương X32SG1_NAB_C Sài Gòn ENG307 Viết 3 5.9 20.05.2026 X

90 ******4559 Trần Thị Kim Hương X32SG1_NAB_C Sài Gòn LIN316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) 8.2 20.05.2026 X

91 ******4553 Lê Thị Kiều Hoa X32SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 20.05.2026 X

92 ******4553 Lê Thị Kiều Hoa X32SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 20.05.2026 X

93 ******4615 Trần Văn Tín X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.5 20.05.2026 X

94 ******4615 Trần Văn Tín X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.7 20.05.2026 X

95 ******4615 Trần Văn Tín X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.8 20.05.2026 X

96 ******4609 Trần Hồng Na X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 20.05.2026 X

97 ******4609 Trần Hồng Na X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.6 20.05.2026 X

98 ******4609 Trần Hồng Na X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.4 20.05.2026 X

99 ******4609 Trần Hồng Na X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 6.2 20.05.2026 X

100 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 9 25.05.2026 X

101 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 25.05.2026 X

102 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.4 25.05.2026 X

103 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.2 25.05.2026 X

104 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.1 25.05.2026 X

105 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 9.1 25.05.2026 X

106 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 8.6 25.05.2026 X

107 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 8.4 25.05.2026 X

108 ******4665 Trần Thị Cẩm Ly X32DNG1_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 8.4 25.05.2026 X
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109 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 26.05.2026 X

110 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 26.05.2026 X

111 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 26.05.2026 X

112 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 26.05.2026 X

113 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 26.05.2026 X

114 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng X 26.05.2026 X

115 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) X 26.05.2026 X

116 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 8.7 26.05.2026 X

117 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 26.05.2026 X

118 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 6.3 26.05.2026 X

119 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng X 26.05.2026 X

120 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng X 26.05.2026 X

121 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng HYD341 Cấp Thoát Nước 7 26.05.2026 X

122 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng GLY291 Địa chất công trình X 26.05.2026 X

123 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE323 Nền & Móng X 26.05.2026 X

124 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE378 Kết Cấu Thép 7.7 26.05.2026 X

125 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng ARC392 Kiến Trúc cho Xây Dựng X 26.05.2026 X

126 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 7 26.05.2026 X

127 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE404 Tổ Chức Thi Công 9 26.05.2026 X

128 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng FIN441 Dự Toán Xây Dựng X 26.05.2026 X

129 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng FIN442 Lập Dự Án Đầu Tư Xây Dựng X 26.05.2026 X

130 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE435 Máy Xây Dựng 8 26.05.2026 X

131 ******4572 Nguyễn Minh Long X32DNG1_XDD_C Đà Nẵng CIE498 Thực tập tốt nghiệp X 26.05.2026 X


